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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 416/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Dự kiến)   
K2019 VB2/HVCB2 [Luật và quản trị địa phương]] (Mã lớp SV:V219CB2LDP) 

Khóa: K2019 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Học viện Cán bộ TP.HCM – 324 Chu Văn An P.12 Q.Bình Thạnh TP.HCM 
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh / Điện thoại CBQL lớp: DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC/PHÒNG 

HỌC 
GHI CHÚ 

1 Luật tố tụng dân sự 
(22D5CIV41101303) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 21g10 )  
07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) 
10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 21g10 ) 

 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 416/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày  26  tháng 11 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Dự kiến)   
K2019 Vũng Tàu 4 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V119VT4LD1) 

Khóa: K2019 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa Vũng Tàu – 1A Nguyễn Trường Tộ 
TP.Vũng Tàu Tỉnh BRVT  
 
Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh / Điện thoại CBQL lớp: DĐ: 0913716966 
 
Lịch đưa đón: khoán cho GV tự túc 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật thương mại quốc tế 
(22DINT41101602) 

3(45) 15/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

15/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
16/01/2022 - 23/01/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
16/01/2022 - 23/01/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

2 Luật cạnh tranh 
(22DLAW41101702) 

3(45) 19/02/2022 - 26/02/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

19/02/2022 - 26/02/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
20/02/2022 - 27/02/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
20/02/2022 - 27/02/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

3 Luật sở hữu trí tuệ 
(22DLAW41101401) 

3(45) 19/03/2022 - 26/03/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

19/03/2022 - 26/03/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
20/03/2022 - 27/03/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
20/03/2022 - 27/03/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

4 Luật trọng tài thương mại 
(22DARB41102601) 

2(30) 16/04/2022 - 23/04/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 )  
16/04/2022 - 23/04/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 

17/04/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
17/04/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 

5 Kỹ năng soạn thảo hợp 
đồng 
(22DCON41102801) 

2(30) 14/05/2022 - 21/05/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 )  
14/05/2022 - 21/05/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 

15/05/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
15/05/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

6 Luật môi trường 
(22DENV41102502) 

2(30) 25/06/2022 - 02/07/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 )  
25/06/2022 - 02/07/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 

26/06/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
26/06/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

7 Luật tài chính 
(22CFIN41102702) 

2(30) 23/07/2022 - 30/07/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 )  
23/07/2022 - 30/07/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 

24/07/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
24/07/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 

8 Luật đầu tư 
(22CINT41102401) 

2(30) 13/08/2022 - 20/08/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 )  
13/08/2022 - 20/08/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 

14/08/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
14/08/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 

 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  416/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 11 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Dự kiến)   
K2020 Gia Lai 3 [Luật và quản trị địa phương] (Mã lớp SV:V120GL3LDP) 

Khóa: K2020 Đợt 3 
 
Địa điểm học:   Trung tâm GDTX Gia Lai – 61 Lý Thái Tổ TP.Pleiku Tỉnh Gia Lai  
 
Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh / Điện thoại CBQL lớp: DĐ: 0913716966 
 
Lịch đưa đón: CBQL sẽ mua vé máy bay và gửi cho Giảng viên 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC/PHÒNG 

HỌC 
GHI CHÚ 

1 Luật hình sự 
(22DCRI41103101) 

4(60) 14/01/2022  Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS hoặc online 

15/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
15/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
15/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (17g45 - 21g10 ) 
16/01/2022 - 23/01/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
16/01/2022 - 23/01/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 
16/01/2022 - 23/01/2022 CN (17g45 - 21g10 ) 

2 Công pháp quốc tế 
(22DINT41102202) 

3(45) 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS hoặc online 

12/03/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
12/03/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
12/03/2022 Thứ 7 (17g45 - 21g10 ) 
13/03/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 
13/03/2022 CN (17g45 - 21g10 ) 
13/03/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 

3 Tư pháp quốc tế 
(22DINT41102302) 

3(45) 18/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS hoặc online 

19/03/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
19/03/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
19/03/2022  Thứ 7 (17g45 - 21g10 ) 
20/03/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
20/03/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 
20/03/2022  CN (17g45 - 21g10 ) 

4 Luật đất đai 
(22DLAW41101002) 

3(45) 06/05/2022  Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS hoặc online 

07/05/2022  Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
07/05/2022  Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
07/05/2022  Thứ 7 (17g45 - 21g10 ) 
08/05/2022  CN (17g45 - 21g10 ) 
08/05/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
08/05/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 

5 Luật tố tụng dân sự 
(22DCIV41101301) 

3(45) 13/05/2022  Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS hoặc online 

14/05/2022  Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
14/05/2022  Thứ 7 (17g45 - 21g10 ) 
14/05/2022  Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
15/05/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
15/05/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 
15/05/2022  CN (17g45 - 21g10 ) 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

6 Luật học so sánh 
(22DCOM41101102) 

3(45) 27/05/2022  Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS hoặc online 

28/05/2022  Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
28/05/2022  Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
28/05/2022  Thứ 7 (17g45 - 21g10 ) 
29/05/2022  CN (17g45 - 21g10 ) 
29/05/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
29/05/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 

7 Luật hành chính 
(22CADM41100501) 

3(45) 15/07/2022  Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS hoặc online 

16/07/2022  Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
16/07/2022  Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
16/07/2022  Thứ 7 (17g45 - 21g10 ) 
17/07/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
17/07/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 
17/07/2022  CN (17g45 - 21g10 ) 

8 Luật công ty 
(22CCOR41100801) 

3(45) 09/09/2022  Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS hoặc online 

10/09/2022  Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
10/09/2022  Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
10/09/2022  Thứ 7 (17g45 - 21g10 ) 
11/09/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
11/09/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 
11/09/2022  CN (17g45 - 21g10 ) 

9 Luật tố tụng hình sự 
(22CCRI41101201) 

3(45) 16/09/2022  Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS hoặc online 

17/09/2022  Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
17/09/2022  Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
17/09/2022  Thứ 7 (17g45 - 21g10 ) 
18/09/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
18/09/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 
18/09/2022  CN (17g45 - 21g10 ) 

10 Luật lao động 
(22CLAB41100902) 

3(45) 11/11/2022  Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS hoặc online 

12/11/2022  Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
12/11/2022  Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
12/11/2022  Thứ 7 (17g45 - 21g10 ) 
13/11/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
13/11/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 
13/11/2022  CN (17g45 - 21g10 ) 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

11 Logic học pháp lý 
(22CLEG41103202) 

2(30) 25/11/2022  Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS hoặc online 

26/11/2022  Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
26/11/2022  Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
26/11/2022  Thứ 7 (17g45 - 21g10 ) 
27/11/2022  CN (07g10 - 11g30 ) 
27/11/2022  CN (12g45 - 17g05 ) 
27/11/2022  CN (17g45 - 21g10 ) 

 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                                (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  416/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 11 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Dự kiến)   
K2020 LTTC/Bình Thuận 1 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:TC20BT1KT1) 

Khóa: K2020 LTTC Đợt 1 
 
Địa điểm học:   Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (CS3) – 38 Nguyễn Hội TP.Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận  
 
Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng / Điện thoại CBQL lớp: DĐ: 0903481365 
 
Lịch đưa đón: khoán cho GV tự túc 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC/PHÒNG 

HỌC 
GHI CHÚ 

1 Hệ thống thông tin kế toán 
(Phần 1) 
(22D7ACC40701502) 

3(45) 15/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

15/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
16/01/2022 - 23/01/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
16/01/2022 - 23/01/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

2 Hệ thống thông tin kế toán 
(Phần 2) 
(22D7ACC40701602) 

3(45) 19/02/2022 - 26/02/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

19/02/2022 - 26/02/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
20/02/2022 - 27/02/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
20/02/2022 - 27/02/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

3 Quản trị tài chính 
(22D7FIN40501601) 

2(30) 18/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

19/03/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
19/03/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
20/03/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
20/03/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

4 Hệ thống thông tin kế toán 
(Phần 3) 
(22D7ACC40702002) 

2(30) 15/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 21g10 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

16/04/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) 
16/04/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
17/04/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 
17/04/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 

 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 416/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày  26  tháng 11 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Dự kiến)   
K2021 VB2/Ninh Thuận 1 [Luật và Quản trị ĐP] (Mã lớp SV:V221NT1LDP) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 1 
 
Địa điểm học:   Trung tâm GDTX – Hướng nghiệp Tỉnh Ninh Thuận, 26 Đường 16/4, TP Phan Rang – Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận 
 
Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng / Điện thoại CBQL lớp: DĐ: 0903481365 
 
Lịch đưa đón: khoán cho GV tự túc (Chi tiết xin vui lòng liên hệ với cán bộ quản lý lớp) 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC/PHÒNG 

HỌC 
GHI CHÚ 

1 Luật công ty 
(22D5COR41100801) 

3(45) 15/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

15/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
16/01/2022 - 23/01/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
16/01/2022 - 23/01/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

2 Luật lao động 
(22D5LAB41100902) 

3(45) 19/02/2022 - 26/02/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

19/02/2022 - 26/02/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
20/02/2022 - 27/02/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 
20/02/2022 - 27/02/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 

3 Luật hành chính 
(22D5ADM41100501) 

3(45) 19/03/2022 - 26/03/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

19/03/2022 - 26/03/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
20/03/2022 - 27/03/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
20/03/2022 - 27/03/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

4 Luật tố tụng hình sự 
(22D5CRI41101203) 

3(45) 16/04/2022 - 23/04/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

16/04/2022 - 23/04/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
17/04/2022 - 24/04/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 
17/04/2022 - 24/04/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 

5 Luật đất đai 
(22D5LAW41101002) 

3(45) 21/05/2022 - 28/05/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

21/05/2022 - 28/05/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
22/05/2022 - 29/05/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 
22/05/2022 - 29/05/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KHĐTKT.QT.11.02      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 9/11                               

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

6 Luật tố tụng dân sự 
(22D5CIV41101302) 

3(45) 25/06/2022 - 02/07/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

25/06/2022 - 02/07/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
26/06/2022 - 03/07/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 
26/06/2022 - 03/07/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 

 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                             (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 416/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 26   tháng 11 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Dự kiến)   
K2021 VB2/Vũng Tàu 1 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V221VT1LD1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 1 
 
Địa điểm học:   Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn Tỉnh BR VT, 1A Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, TP 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
 
Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh / Điện thoại CBQL lớp: DĐ: 0913716966 
 
Lịch đưa đón: khoán cho GV tự túc (Chi tiết xin vui lòng liên hệ với cán bộ quản lý lớp) 
 
 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC/PHÒNG 

HỌC 
GHI CHÚ 

1 Luật tố tụng hình sự 
(22D5CRI41101202) 

3(45) 15/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

15/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
16/01/2022 - 23/01/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
16/01/2022 - 23/01/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

2 Luật sở hữu trí tuệ 
(22D5LAW41101401) 

3(45) 19/02/2022 - 26/02/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

19/02/2022 - 26/02/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
20/02/2022 - 27/02/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
20/02/2022 - 27/02/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

3 Luật tố tụng dân sự 
(22D5CIV41101301) 

3(45) 19/03/2022 - 26/03/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

19/03/2022 - 26/03/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
20/03/2022 - 27/03/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 
20/03/2022 - 27/03/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 

4 Luật hợp đồng thương mại 
(22D5COM41101501) 

3(45) 16/04/2022 - 23/04/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

16/04/2022 - 23/04/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
17/04/2022 - 24/04/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 
17/04/2022 - 24/04/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 

5 Luật thương mại quốc tế 
(22D5INT41101602) 

3(45) 28/05/2022 - 04/06/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

28/05/2022 - 04/06/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
29/05/2022 - 05/06/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
29/05/2022 - 05/06/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

6 Luật cạnh tranh 
(22D5LAW41101702) 

3(45) 25/06/2022 - 02/07/2022 Thứ 7 (07g10 - 11g30 ) Các buổi còn lại 
giảng theo hình thức 
LMS 

25/06/2022 - 02/07/2022 Thứ 7 (12g45 - 17g05 ) 
26/06/2022 - 03/07/2022 CN (07g10 - 11g30 ) 
26/06/2022 - 03/07/2022 CN (12g45 - 17g05 ) 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


